	[TÊN CÔNG TY BẠN / YOUR COMPANY NAME]
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

	Địa chỉ / Address: [Địa chỉ công ty bạn]
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

	MST / Tax Code: [Mã số thuế công ty bạn]
	Cần Thơ, ngày         tháng       năm 2026
Can Tho City,             , 2026

	Email: [Email] - Website: [Website]
	

	Điện thoại / Phone: [SĐT]
	

	Số / No.: [Điền số báo giá] 
	


V/v / Subject: BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ TRỌN GÓI /
QUOTATION FOR INTERNATIONAL PACKAGE TOUR SERVICES 
Kính gửi / To: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Công ty [Tên Công ty bạn] xin trân trọng gửi đến Quý Công ty báo giá kèm theo thông tin chi tiết như sau:
1. Giá dịch vụ cố định: 
	TT
	Mục Tiêu Bảo vệ
	Tổng số ngày làm việc
	Số lượng vị trí 
	Số lượng  nhân sự làm việc
	Tổng
số giờ làm việc/ ngày
	Đơn giá /giờ (VNĐ)
	Tổng phí/Ngày (VNĐ)
	Tổng phí thanh toán/ tháng 
(30 ngày) 
(VNĐ)
	Tổng phí  thanh toán/năm 
(12 tháng) 
(VNĐ)
	Ghi Chú

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 
Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, TP Cần Thơ .
DHG Pharmaceutical Joint Stock Company: no. 288 Bis Nguyen Van Cu Street, Cai Khe Ward, Can Tho City.

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CHI NHÁNH NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DHG TẠI HẬU GIANG. 
Địa chỉ: Lô B2-B3 KCN Tân Phú Thạnh, Giai đoạn 1, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
DHG PHARMACEUTICAL PLANT BRANCH IN HAUGIANG PROVINCE
Add.: Lot B2-B3 Tan Phu Thanh Industrial Park, Phase 1, Thanh Xuan Ward, Can Tho City.

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM BETALACTAM. 
Địa chỉ: Lô B2-B3 KCN Tân Phú Thạnh, Giai đoạn 1, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
BETALACTAM PHARMACEUTICAL FACTORY
Add.: Lot B2-B3 Tan Phu Thanh Industrial Park, Phase 1, Thanh Xuan Ward, Can Tho City.

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	KHO THÀNH PHẨM.
Địa chỉ: Số 13 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Central Pharmaceutical Warehouse: No.13 Cach Mang Thang 8 Street, Binh Thuy Ward, Can Tho City.


	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	KHO TÂN TẠO – TPHCM.
Địa chỉ: Lô 18A đường số 7, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, P. Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh.
Tan Tao Warehouse – Ho Chi Minh City. Address: Lot 18A, Street 7, Tan Tao Industrial Zone, Tan Tao Ward, Ho Chi Minh City.

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	NHÀ Ở NHÂN VIÊN DHG
Số 393 Bình Thành, Phường Bình Tân. TP Hồ chí Minh
No. 393 Binh Thanh Street, Binh Tan Ward, Ho Chi Minh City.

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	CN DƯỢC HẬU GIANG TẠI TP HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: Số 37, đường 53 Khu Phố 2, KDC Tân Huy Đông, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh.
DHG Pharmaceutical Joint Stock Company Branch in Ho Chi Minh City. No. 37, Street 53, Quarter 2, Tan Huy Dong Residential Area, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City.
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng phí chưa bao gồm VAT
	
	
	
	
	

	Bằng chữ:


Số ngày làm việc theo bảng là dùng để tham khảo để tính giá và phí. Số ngày làm việc thực tế sẽ thực hiện theo tất cả các ngày trong năm. 
2. Phí dịch vụ Lễ, Tết: 
	TT
	Mục Tiêu Bảo vệ
	Tổng số ngày làm việc
	Số lượng vị trí 
	Số lượng  nhân sự làm việc
	Tổng
số giờ làm việc/ ngày
	Đơn giá /giờ (VNĐ)
	Tổng phí/Ngày (VNĐ)
	Tổng phí thanh toán/năm 
(12 tháng) 
(VNĐ)
	GHI CHÚ

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 
Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, TP Cần Thơ .
DHG Pharmaceutical Joint Stock Company: no. 288 Bis Nguyen Van Cu Street, Cai Khe Ward, Can Tho City.

	12
	
	
	
	
	
	
	Lễ, tết hàng năm

	2
	DƯỢC PHẨM DHG TẠI HẬU GIANG. 
Địa chỉ: Lô B2-B3 KCN Tân Phú Thạnh, Giai đoạn 1, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
DHG PHARMACEUTICAL PLANT BRANCH IN HAUGIANG PROVINCE
Add.: Lot B2-B3 Tan Phu Thanh Industrial Park, Phase 1, Thanh Xuan Ward, Can Tho City.

	12
	
	
	
	
	
	
	Lễ, tết hàng năm

	3
	NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM BETALACTAM. 
Địa chỉ: Lô B2-B3 KCN Tân Phú Thạnh, Giai đoạn 1, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
BETALACTAM PHARMACEUTICAL FACTORY
Add.: Lot B2-B3 Tan Phu Thanh Industrial Park, Phase 1, Thanh Xuan Ward, Can Tho City.

	12
	
	
	
	
	
	
	Lễ, tết hàng năm

	4
	KHO THÀNH PHẨM.
Địa chỉ: Số 13 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Central Pharmaceutical Warehouse: No.13 Cach Mang Thang 8 Street, Binh Thuy Ward, Can Tho City.

	12
	
	
	
	
	
	
	Lễ, tết hàng năm

	5
	KHO TÂN TẠO – TPHCM.
Địa chỉ: Lô 18A đường số 7, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, P. Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh.
Tan Tao Warehouse – Ho Chi Minh City. Address: Lot 18A, Street 7, Tan Tao Industrial Zone, Tan Tao Ward, Ho Chi Minh City.

	12
	
	
	
	
	
	
	Lễ, tết hàng năm

	6
	NHÀ Ở NHÂN VIÊN DHG
Số 393 Bình Thành, Phường Bình Tân. TP Hồ chí Minh
No. 393 Binh Thanh Street, Binh Tan Ward, Ho Chi Minh City.

	12
	
	
	
	
	
	
	Lễ, tết hàng năm

	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	Tăng cường Lễ, tết

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng chi phí chưa bao gồm VAT
	
	
	

	Bằng chữ: 


Số ngày làm việc theo bảng là dùng để tham khảo để tính giá và phí. Số ngày làm việc thực tế sẽ thực hiện theo tất cả các ngày trong năm.
3. Bảng kê chi phí các hạng mục đầu tư trang thiết bị khi cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Dược Hậu Giang năm 2026:
	STT
	Mục tiêu bảo vệ
	Tên thiết bị/ Loại
	Số lượng
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)
	Ghi chú

	1
	Tại Công ty 
288 Nguyễn Văn Cừ
	Camera giám sát; 
	
	
	
	

	
	
	Camera giám sát; 
	
	
	
	

	
	
	Máy quẹt thẻ xe thông minh, 
	
	
	
	

	
	
	Thanh Barie tự động
	
	
	
	

	
	
	Máy quẹt/ đọc CCCD
	
	
	
	

	
	
	Thẻ giữ xe (thẻ từ)
	
	
	
	

	
	
	Rào chắn giao thông
	
	
	
	

	
	
	Gờ giảm tốc độ
	
	
	
	

	2
	CN Nhà máy Dược phẩm DHG
Lô B2-B3, KCN Tân Phú Thạnh
	Camera giám sát; 
	
	
	
	

	
	
	Máy quẹt thẻ xe thông minh, 
	
	
	
	

	
	
	Máy quẹt/ đọc CCCD
	
	
	
	

	
	
	Thẻ giữ xe (thẻ từ)
	
	
	
	

	
	
	Rào chắn giao thông
	
	
	
	

	
	
	Gờ giảm tốc độ
	
	
	
	

	3
	Nhà máy Betalactam

	Camera giám sát; 
	
	
	
	

	
	
	Máy quẹt thẻ xe thông minh, 
	
	
	
	

	
	
	Máy quẹt/ đọc CCCD
	
	
	
	

	
	
	Thẻ giữ xe (thẻ từ)
	
	
	
	

	
	
	Rào chắn giao thông
	
	
	
	

	
	
	Gờ giảm tốc độ
	
	
	
	

	4
	……
	......
	
	
	
	

	….
	……
	…..
	
	
	
	

	Tổng giá trị trang thiết bị đầu tư
	

	

	Bằng chữ: 



Tổng giá trị bằng chữ / Total amount in words: [Viết bằng chữ tổng số tiền / Write total amount in words]
Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 60 ngày kể từ ngày phát hành/ This quotation is valid for a minimum of 60 days from the date of issuance
Điều khoản thanh toán: DHG Pharma sẽ thanh toán cho Công ty [Tên Công ty bạn] trong vòng 15 ngày sau khi nhận đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ hàng tháng.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN BÁN / ON BEHALF OF THE SELLER

	
	(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Signature, full name, and stamp)

	
	




	
	

	
	[Tên người ký (đại diện pháp luật hoặc được ủy quyền)/ Signer's Name]

	
	[Chức vụ / Title]



